
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

1. Giới thiệu chung về gói thầu: 

- Tên gói thầu: In xuất bản học liệu đợt 1 năm 2026  

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Mở Hà Nội 

- Nguồn vốn: Học phí và lệ phí  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày 

2. Mục tiêu công việc: 

Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện biên tập, thiết kế, in ấn và xuất bản học liệu 

đợt 1 năm 2026 cho Trường Đại học Mở Hà Nội. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1. Yêu cầu chung 

- Toàn bộ sản phẩm hàng hóa phải in ấn sản xuất theo đúng mẫu mã yêu cầu mà Chủ 

đầu tư cung cấp. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm biên tập, thiết kế bìa theo mẫu, chế bản và xin cấp phép 

xuất bản, giấy phép phát hành theo quy định hiện hành. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

STT 
TÊN HỌC 

LIỆU 
TÁC GIẢ 

Số 
lượng 

Số 
trang 

Quy cách sản 
phẩm 

1 

Tập bài giảng 
Luật Cạnh tranh 
và bảo vệ 
QLNTD 

ThS. Hoàng Minh 
Chiến (CB) 

100 244 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

2 
Giáo trình nội bộ 
Luật Đầu tư  

TS. Nguyễn Thị Yến 
(CB) 

200 176 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 



3 
Giáo trình Luật 
Hôn nhân và gia 
đình  

TS. Ngô Thị Hường 
(CB) 

100 220 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

4 
Giáo trình Công 
pháp quốc tế 

TS. Nguyễn Thị 
Thuận (CB) 

200 236 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

5 
Giáo trình Luật 
Sở hữu trí tuệ  

TS. Lê Đình Nghị 
(CB) 

100 204 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

6 
Giáo trình nội bộ 
Pháp luật về chủ 
thể kinh doanh 

ThS. Đinh Thị Hồng 
Trang (CB) 

100 176 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

7 
Giáo trình nội bộ 
Pháp luật về hoạt 
động thương mại 

TS. Phùng Trọng 
Quế (CB) 

200 260 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

8 
Giáo trình Tư 
pháp quốc tế 

CVCC. Hoa Hữu 
Long (CB) 
TS. Trần Minh Ngọc 
(Đồng CB) 

200 280 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

9 
Giáo trình nội bộ 
Dịch Trung Việt 

TS. Trần Thị Ánh 
Nguyệt (CB) 
ThS. Vũ Đình 
Hoàng Anh Tuấn 
(Đồng CB) 

150 192 

Khổ 21cmx29,7cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

10 
Giáo trình Toán 
rời rạc 

PGS.TS Nguyễn 
Địch (CB) 

50 224 

Khổ 21cmx29,7cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 



11 
Giáo trình nội bộ 
Lập trình 
Android 

ThS. Mai Thị Thuý 
Hà (CB) 

50 372 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

12 

Giáo trình nội bộ 
Bài tập Cấu trúc 
dữ liệu và giải 
thuật 

ThS. Nguyễn Thuỳ 
Linh (CB)  
ThS. Trịnh Thị Xuân 

50 432 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

13 
Giáo trình 
Prebiotics và 
Probiotics 

TS. Bùi Thị Hải Hòa 
(CB) 
TS. Trịnh Thị Thu 
Hằng 
TS. Đinh Thị Thu Lê  
ThS. Vũ Kim Thoa 

50 392 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

14 

Giáo trình Kế 
toán doanh 
nghiệp nhỏ và 
vừa 

TS. Nguyễn Thị 
Bình Yến (CB) 
GVC. ThS. Nguyễn 
Thị Thu Thủy (Đồng 
CB)  
TS. Nguyễn Thanh 
Trang  
TS. Nguyễn Thị Lan 
Anh  
ThS. Trương Thị 
Hồng Phương 

50 296 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

15 
Giáo trình Luật 
Kinh doanh 

TS. Lê Đinh Mùi 
(CB) 
TS. Trương Công Lý 
(Đồng CB) 

50 236 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

16 

Giáo trình An 
toàn thông tin và 
quản trị rủi ro 
trong thương mại 
điện tử 

TS. Thái Thanh 
Tùng (CB) 
ThS. Trần Duy Hùng 
ThS. Đỗ Ngọc Anh 
ThS. Vũ Thị Việt 
Thanh 

50 248 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

17 

Giáo trình Quản 
trị tác nghiệp 
thương mại điện 
tử 

TS. Chử Bá Quyết 
(CB) 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hương 

50 352 
Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 



TS. Hoàng Cao 
Cường 

cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

18 

Giáo trình 
Nghiệp vụ 
Hướng dẫn du 
lịch 

TS. Nguyễn Thị Thu 
Mai (CB) 
ThS. Vũ An Dân 
ThS. Bùi Hà Linh 
ThS. Nguyễn Thị 
Mai 

50 240 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

19 
Giáo trình nội bộ 
Lịch sử Việt Nam 

TS. Trần Quốc Bình 
(CB) 

50 364 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

20 

Giáo Trình nội bộ 
English for 
tourism 5 (Tiếng 
Anh du lịch 5) 

ThS. Hoàng Thị 
Thanh (CB) 
ThS. Phạm Diệu Ly 
ThS. Phan Thị 
Phương Mai 
ThS. Đinh Thị Bích 
Nguyệt 
ThS. Nguyễn Thị 
Thảo 

50 124 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

21 
Giáo trình Thực 
hành Nghiệp vụ 
Khách sạn 

TS. Vũ Hương 
Giang (CB) 
TS. Trần Thu 
Phương 
ThS. Vũ An Dân 
ThS. Nguyễn Thành 
Trung 
ThS. Phạm Thị 
Thanh Hoan 

50 300 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

22 
Giáo trình Luật 
An sinh xã hội 
Việt Nam 

TS. Đỗ Thị Dung 
(CB) 
TS. Nguyễn Xuân 
Thu (Đồng CB) 
PGS.TS. Nguyễn 
Hữu Chí 
ThS. Phạm Thị Hải 
Dịu 
ThS. Nguyễn Thị 
Phan Mai 

250 384 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 



23 

Giáo trình Kỹ 
năng tư vấn pháp 
luật trong lĩnh 
vực lao động 

PGS.TS Nguyễn 
Hữu Chí (CB) 
TS. Trần Minh Tiến 
(Đồng CB) 
TS. Vũ Thị Thu 
Hiền 
TS. Nguyễn Thanh 
Hải 
TS. Đoàn Xuân 
Trường 

300 256 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

24 

Giáo trình Áp 
dụng pháp luật 
môi trường trong 
hoạt động thương 
mại ở Việt Nam 
hiện nay 

TS. Nguyễn Văn 
Phương (CB) 

50 212 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

25 
Giáo trình Văn 
hoá doanh nghiệp 

TS. Lương Văn Hải 
(CB) 
ThS. Nguyễn Thị 
Hồng Lan 

50 256 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

26 

Giáo trình Nhập 
môn Design và 
phương pháp 
Design 

PGS.TS. Nguyễn 
Lan Hương (CB) 

30 268 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in màu định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

27 
Giáo trình nội bộ 
Kiến trúc công 
trình công cộng 

ThS. KTS. Võ Thuỳ 
Dung (CB) 

20 304 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in màu định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

28 Giáo trình Ký hoạ 
TS. Nguyễn Quang 
Hưng (CB) 

30 356 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in màu định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

29 
Giáo trình Hệ 
thống điều khiển 
số 

TS. Nguyễn Văn 
Bình (CB) 
TS. Lê Thị Thúy 
Nga 
ThS. Đặng Hoàng 
Anh 

50 240 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 



30 
Giáo trình Xử lý 
tín hiệu số 

PGS.TS. Đỗ Huy 
Giác (CB) 
ThS. Nguyễn Văn 
Sơn 
TS. Nguyễn Thị 
Huyền 
TS. Dương Đức Hà 

50 340 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

31 
Giáo trình Kiến 
trúc máy tinh 

PGS.TS Nguyễn 
Tiến Dũng (CB) 
TS. Nguyễn Hoài 
Giang 
TS. Đặng Khánh 
Hoà 

50 208 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

32 
Giáo trình Lý 
thuyết Điều khiển 
2 

TS. Nguyễn Văn 
Hoà (CB) 

50 236 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

33 
Giáo trình Thông 
tin di động 

TS. Hoàng Văn Võ 
(CB) 
ThS. Nguyễn Văn 
Sơn 

50 488 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

34 
Giáo trình Đường 
truyền và Anten 

TS. Hoàng Đình 
Thuyên (CB) 
ThS. Nguyễn Mạnh 
Hùng 

50 424 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

35 
Giáo trình Lý 
thuyết mạch 

PGS.TS Đỗ Huy 
Giác (CB) 
TS. Dương Đức Hà 
TS. Nguyễn Thị 
Huyền 

50 324 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

36 
Giáo trình Máy 
điện và khí cụ 
điện 

PGS.TS. Đặng Quốc 
Vương (CB) 
PGS.TS. Phạm Văn 
Bình 
ThS. Đặng Chí Dũng 

50 272 

Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 
cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

37 
Giáo trình Kỹ 
thuật Audio - 
Video 

TS. Trần Văn Nghĩa 
(CB) 

50 324 
Khổ 16cmx24cm, 
ruột in đen định 
lượng 70gsm, Bìa 



TS. Vương Hoàng 
Nam (Đồng CB) 
TS. Đặng Khánh 
Hoà 

cán mờ 230gsm in 4 
màu 1 mặt 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ 

theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:  

Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành.  

Hàng hoá cung cấp trước khi nhập kho của Chủ đầu tư phải được hai bên tổ chức 

kiểm tra, nghiệm thu.  

Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, đánh giá về số lượng, chất lượng, chủng loại trước khi 

tiến hành bàn giao.  

Các sản phẩm không đạt yêu cầu phải được thu hồi và thay thế bằng những sản phẩm 

phù hợp theo quy định.  

Nhà thầu cần cam kết tiến hành các bước kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

 


